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Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: (5,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 15, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1. Một trong các chính sách cơ bản của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam là

A. chính sách hỗ trợ việc làm.                                     B. chính sách hội nhập quốc tế.

C. chính sách đa dạng hoá quốc tế.                             D. chính sách hợp tác đầu tư.

Câu 2. An sinh xã hội là một trong những công cụ

A. quản lí của Nhà nước .                                            B. chủ động hội nhập quốc tế.

C. thực hiện các cam kết quốc tế.                                D. đa phương hoá quan hệ quốc tế.

Câu 3. Chính sách trợ cấp thường xuyên cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, người khuyết tật,...) và trợ cấp đột xuất cho người dân khi gặp phải những rủi ro, khó khăn bất ngờ (thiên tai, hỏa hoạn,..) giúp họ ổn định cuộc sống là nội dung của chính sách nào sau đây?

A. Chính sách hỗ trợ việc làm.
                         B. Chính sách bảo hiểm.

C. Chính sách trợ giúp xã hội.
                         D. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội.

Câu 4. Đối với một doanh nghiệp bước khởi đầu trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh là

A. xác định mục tiêu và chiến lược kinh doanh.

B. xác định định hướng, ý tưởng kinh doanh.

C. xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh.

D. phân tích các điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.

Câu 5. Trong việc lập kế hoạch kinh doanh, việc nào sau đây có thể giúp doanh nghiệp đối phó tốt hơn với rủi ro và khó khăn? 
A. Phát triển các chiến lược tiếp thị sáng tạo.   B. Đánh giá và biện pháp xử lý rủi ro.

C. Tăng cường quảng cáo trên mạng xã hội.    D.Mở rộng quy mô hoạt động ngay từ đầu.

Câu 6. Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu hoạt động kinh doanh cần đạt được trong một khoảng thời gian ngắn 

A. từ 2 đến 5 năm . 
                                               B. từ 5 năm trở lên.

C. từ 3 đến 5 năm.                                                 D. Từ 1 tháng đến 1 năm.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 7, 8, 9

Tình huống : Anh An là chủ 1 quán cà phê nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố, cửa hàng của anh An rất đông khách vì cà phê ngon, giá cả phù hợp, không gian bài trí đẹp. Khi mở quán anh An rất quan tâm đến việc nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. Anh An đang xem xét việc mở rộng quy mô hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Câu 7. Điều gì giúp quán anh An đông khách?
A. Chọn một tên thương hiệu độc đáo.

B. Phân tích chi phí và thu nhập dự kiến.

C. Xây dựng một website thân thiện với người dùng.

D. Đánh giá sức cạnh tranh và nhu cầu thị trường.

Câu 8. Trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh, điều gì là quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của anh An?
A. Tìm kiếm các nhà đầu tư để huy động vốn.

B. Xác định một mục tiêu và chiến lược kinh doanh cụ thể.
C. Đầu tư vào quảng cáo trực tuyến.

D. Thu thập ý kiến phản hồi từ đối tác tiềm năng.

Câu 9. Trong quá trình lập kế hoạch mở rộng kinh doanh, anh An cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố nào sau đây để đảm bảo sự bền vững?

A. Chọn một địa điểm mới với chi phí thuê rẻ hơn.

B. Đánh giá cơ hội và rủi ro.

C.Tăng cường quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội.

D. Thiết kế lại menu để thú vị hơn cho khách hàng.
Câu 10. Tạo việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển cho người lao động, cung ứng nhiều sản phẩm có chất lượng cho người tiêu dùng… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.                B. Pháp lý.                 C. Đạo đức.

D. Kinh tế.

Câu 11. Tuân thủ các quy định về kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.

B. Đạo đức.
             C. Pháp lý.

D. Kinh tế.

Câu 12. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là toàn bộ trách nhiệm bắt buộc và tự nguyện mà doanh nghiệp thực hiện đối với xã hội bằng những

A. biện pháp và phương hướng cụ thể.
             B. chính sách và việc làm cụ thể.

C. giải pháp và hành động cụ thể.

   D. chủ trương và quyết sách cụ thể.
Câu 13. Doanh nghiệp tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, xây dựng nhà tình nghĩa… thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Nhân văn.                  B. Đạo đức.
             C. Pháp lý.

D. Kinh tế.

Câu 14. Doanh nghiệp sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng…Doanh nghiệp đã không thực hiện trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?

A. Đạo đức.


B. Pháp lý.
             C. Nhân văn.

D. Kinh tế.

Câu 15. Việc làm nào dưới đây của doanh nghiệp không thể hiện trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh?

A. Cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao.

B. Hỗ trợ kinh phí cho học sinh theo học đại học.
C. Giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

D. Sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai: (2,0 điểm)Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a,b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.
Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
    “Chi tiêu trong gia đình là các khoản chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình từ các nguồn thu nhập của gia đình. Các khoản chi tiêu này bao gồm: chi phí ăn, mặc, ở, đi lại, giao tiếp xã hội, học tập, giải trí,... của các thành viên trong gia đình.

    Quản lí chi tiêu trong gia đình là quá trình quản lí các khoản chi tiêu của mọi thành viên trong gia đình dựa vào thu nhập một cách hợp lí, hiệu quả để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trong thực tế, có nhiều thói quen chi tiêu khác nhau trong các gia đình như: Chỉ mua khi thực sự cần thiết; tiết kiệm điện, nước; bàn bạc, thống nhất trước khi chi tiêu giữa các thành viên trong gia đình; chi tiêu tuỳ hứng theo cảm xúc; chi tiêu hết thu nhập không có quỹ dự phòng;…”

a) Quản lí thu, chi là việc quản lí thói quen chi tiêu khác nhau để đáp ứng mọi sở thích của các thành viên trong gia đình.  

b) Quản lí chi tiêu trong gia đình là quản lí các khoản chi tiêu của mọi thành viên trong gia đình dựa vào thu nhập hợp pháp. 
c) Việc quản lí thu, chi trong gia đình nhằm đảm bảo cuộc sống no đủ. 
d) Quản lí thu, chi là việc quản lí các khoản thu nhập, chi tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần cho các thành viên trong gia đình và phù hợp với thu nhập của gia đình. 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
   Vợ chồng anh N có tổng thu nhập từ 20 – 25 triệu đồng/tháng. Kể từ khi mới kết hôn, anh chị đã thống nhất cách thức kiểm soát thu, chi. Mọi nguồn thu của các thành viên trong gia đình đều được ghi chép lại và người vợ sẽ giữ tiền. Bên cạnh đó, anh chị còn đưa ra 4 cách kiểm soát nguồn chi: chỉ mua sắm vào những ngày quy định, chi tiêu có mục đích, tạo một danh sách mua sắm trước khi mua và tạo ra giới hạn chi tiêu. Nhờ vậy mà gia đình anh N luôn đạt trạng thái chi tiêu hiệu quả và tiết kiệm được những khoản tiền đều đặn hằng tháng. 

a) Vợ chồng anh N không xác định mục tiêu tài chính rõ ràng. 
b) Việc kiên trì thực hiện 4 cách kiểm soát nguồn chi sẽ làm cho chi tiêu trong gia đình bị hạn chế. 
c) Số tiền 20 – 25 triệu đồng/ tháng là căn cứ duy nhất để vợ chồng anh N xây dựng kế hoạch quản lý thu chi trong gia đình. 
d) Vợ chồng anh N không cần điều chỉnh kế hoạch quản lý thu, chi trong gia đình vì biện pháp này đã phù hợp. 
Phần III: Tự luận (3,0 điểm)
 Câu 1. ( 2.0 điểm)
    Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện việc phân bố các khoản chi cho hợp lý theo theo tỉ lệ sau: 50 % chi thiết yếu - 20 %  chi không thiết yếu - 30%  tích luỹ. Căn cứ vào đó hãy liệt kê một số danh mục của chi thiết yếu và chi không thiết yếu ( mỗi nội dung không quá 3 danh mục)

Câu 2. ( 1.0 điểm)

      Vận dụng kiến thức đã học hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về nhận định sau ( không quá 5 dòng): “ Quản lý thu, chi trong gia đình trở thành cầu nối giúp các thành viên trong gia đình hiểu nhau và sống hạnh phúc hơn”

……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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